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Thái Nguyên, ngày 15  tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2021 

 

 Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;   

Căn cứ kết quả đánh giá, bình xét, đề nghị xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở và kết quả đánh giá của Lãnh đạo Sở; 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức và người lao động năm 2021 như sau: 

1. Đối tượng công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền đánh 

giá, xếp loại chất lượng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT là: 56 người. Trong 

đó:  - Các Phó Giám đốc Sở (03 người); 

- Công chức công tác tại các phòng thuộc Sở (29 người); 

- Công chức là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở (07 người); 

- Viên chức là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở (13 người); 

- Hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (04 người). 

2. Kết quả phân loại; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 19 người, 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 36 người, 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 01 người, 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người. 

( Có danh sách chi tiết kèm theo Thông báo này) 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các phòng, đơn vị thuộc Sở và 

công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Công đoàn ngành; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Sỹ 
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BẢNG TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021 

( Kèm theo Công văn số         /TB-SNN ngày   tháng 12 năm 2021 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT) 

S

T

T 

Họ và tên 
Chức vụ,  

đơn vị công tác 

Kết quả 

tự đánh 

giá, xếp 

loại  

Kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng của Giám đốc Sở 

Ghi chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

A Lãnh đạo Sở             

1 Phạm Văn Sỹ Giám đốc Sở HTXSNV  X       
Đề nghị Chủ 

tịch UBND 

tỉnh đánh giá 

2 Vũ Đức Hảo Phó Giám đốc Sở HTXSNV X        
 

3 Dương Sơn Hà Phó Giám đốc Sở HTXSNV X    
 

4 Dương Văn Hào Phó Giám đốc Sở HTXSNV X        
 

B Công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở  

1 Phan Duy Chánh Văn phòng HTXSNV   X     
 

2 Hoàng Thanh Thủ Phó Chánh văn phòng HTXSNV  X      
 

3 Nông Anh Tuấn 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
HTXSNV   X      

 

4 Trần Tiến Hùng 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
HTTNV    X      

 

5 Nguyễn Thị Thơm 
Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
HTTNV  X      

 

6 Dương Thu Hiền 
Công chức  

Văn phòng Sở 
HTTNV  X   

 

7 Nguyễn Thanh Liêm 
Công chức  

Văn phòng Sở 
HTTNV  X   

 

8 Dương Minh Tuấn Chánh Thanh tra  HTXSNV  X   
 

9 Tô Ngọc Thắng Phó Chánh thanh tra HTTNV  X   
 

10 Lê Thị Phương Lan Thanh tra viên HTTNV  X   
 

11 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh tra viên HTXSNV X     

12 Đặng Thị Thu Hằng 
Trưởng phòng Kế 

hoạch-Tài chính 
HTTNV X    

 

13 Nguyễn Thị Diệu Thúy 
Phó trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTTNV  X   
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14 Trương Tuấn Anh 
Phó trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTTNV  X   

 

15 Nguyễn Ngọc Anh 
Chuyên viên phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTXSNV X    

 

16 Lê Thị Phương Thảo 
Chuyên viên phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTTNV  X   

 

17 Ngô Mạnh Cường 
Chuyên viên phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTXSNV X    

 

18 Bạch Tuấn Định 
Chuyên viên phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTTNV X    

 

19 Bùi Tiến Thìn 
Chuyên viên phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTXSNV X    

 

20 Lưu Thị Bích Hiền 
Chuyên viên phòng Kế 

hoạch - Tài chính 
HTTNV  X   

 

21 Triệu Văn Cương 
Trưởng phòng Tổ chức 

cán bộ 
HTTNV  X   

 

22 Lương Văn Trung 
Phó trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ  
HTXSNV X    

 

23 Đàm Thị Hương 
Chuyên viên phòng Tổ 

chức cán bộ 
HTXSNV X    

 

24 Trần Thị Thu Huyền 
Chuyên viên phòng Tổ 

chức cán bộ 
HTTNV  X   

 

25 Lê Duy Hùng 
Trưởng phòng Quản lý 

XDCT 
HTXSNV X    

 

26 Ma Trung Tấn 
Chuyên viên phòng 

Quản lý xây dựng CT 
HTTNV  X   

 

27 Dương Thị Thu Thủy 
Chuyên viên phòng 

Quản lý xây dựng CT 
HTTNV  X   

 

28 Lý Tuấn Anh 
Chuyên viên phòng 

Quản lý xây dựng CT 
HTTNV  X   

 

29 Phạm Giang Sơn 
Chuyên viên phòng 

Quản lý xây dựng CT 
HTTNV  X   

 

30 Vũ Duy Khanh 
Hợp đồng Nghị định 

161/2018/NĐ-CP 
HTTNV  X   

 

31 Ngô Thị Hằng 
Hợp đồng Nghị định 

161/2018/NĐ-CP 
HTTNV  X   

 

32 Nguyễn Thị Tuyết 
Hợp đồng Nghị định 

161/2018/NĐ-CP 
HTTNV  X   

 

33 Hoàng Đình Hùng 
Hợp đồng Nghị định 

161/2018/NĐ-CP 
HTNV   X  

 

C Công chức là người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở 

1 Lê Cẩm Long 
Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm 
HTTNV 

 

X     
 

2 Lê Đắc Vinh 
Chi cục trưởng, Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và 

Thủy sản 

HTTNV   X     
 

3 Nguyễn Văn Hưng 
Chi cục trưởng Chi cục 

Thủy lợi 
HTTNV   X     
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4 Vũ Văn Phán 

Chi cục trưởng, Chi cục 

Quản lý chất lượng NLS 
và TS 

HTXSNV   X     

 

5 Dương Văn Toản 
Chi cục trưởng, Chi cục 

Phát triển nông thôn 
HTXSNV   X     

 

6 Nguyễn Tá 
Chi cục trưởng Chi cục 

Trồng trọt và BVTV 
HTXSNV   X     

 

7 Trần Nho Hưởng 

Phó Chánh Văn phòng 

chuyên trách Văn phòng 

Điều phối CTMTQG 
xây dựng NTM 

HTXSNV X       

 

D Viên chức là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các đơn vị  sự nghiệp thuộc Sở 

1 Hà Trọng Tuấn 
Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông 
HTTNV  X      

 

2 Nguyễn Đình Thông 
Phó Giám đốc,   

Trung tâm Khuyến nông 
HTXSNV   X     

 

3 Chu Bá Trung 
Phó Giám đốc,  

Trung tâm Khuyến nông 
HTTNV   X     

 

4 Nguyễn Thành Nam 

Giám đốc, Trung tâm 

giống cây trồng vật nuôi 

và thủy sản 

HTXSNV X       

 

5 Nguyễn Trần Hùng 
Phó Giám đốc, Trung 

tâm giống cây trồng vật 

nuôi và thủy sản 

HTTNV   X     
 

6 Luân Quang Nha  

Phó Giám đốc, Trung 

tâm giống cây trồng vật 
nuôi và thủy sản 

HTTNV   X     

 

7 Lê Tiến Dũng 

Phó Giám đốc, Trung 

tâm giống cây trồng vật 
nuôi và thủy sản 

HTTNV   X     

 

8 Nguyễn Văn Trường 
Giám đốc Trung tâm 

nước Sinh hoạt và 

VSMTNT 

HTXSNV   X     

 

9 Hoàng Thị Mai 

Phó Giám đốc, Trung 

tâm nước Sinh hoạt và 
VSMTNT 

HTXSNV X       

 

10 Ngô Văn Hậu 

Phó Giám đốc, Trung 

tâm nước Sinh hoạt và 

VSMTNT 

HTTNV   X     

 

11 Nguyễn Quang Lịch 
Giám đốc, Ban quản lý 

rừng đặc dụng, phòng hộ  
HTSXNV   X     

 

12 Lê Đăng Hưng 

Phó Giám đốc, Ban 

quản lý rừng đặc dụng, 
phòng hộ 

HTTNV   X     

 

13 Nguyễn Văn Tuyên 

Phó Giám đốc, Ban 

quản lý rừng đặc dụng, 
phòng hộ  

HTXSNV X       
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